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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định kiểm soát thủ tục hành chính 
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;


Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;


Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;


Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;


Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số    /TTr-VP ngày   /02/2018,
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng    năm 2018.

Thay thế các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: 447/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; 448/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 ngày 05/9/2013 ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 314/2014/QĐ-UBND về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 447/2013/QĐ-UBND; bãi bỏ một số điều của Quy chế ban hành kèm theo quyết định số 448/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của UBND tỉnh.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:                                                                          
- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Cục Kiểm tra VPQPPL, Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH , Văn phòng HĐND tỉnh;

- VP UBND tỉnh: LĐVP, các phòng, đơn vị;

- Lưu: VT, KSTT (3).
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QUY ĐỊNH

Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2018/QĐ-UBND

 ngày       tháng      năm 2018 của UBND tỉnh)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, bao gồm các hoạt động: Kiểm soát việc ban hành thủ tục hành chính; công bố, công khai thủ tục hành chính; kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính; truyền thông, kiểm tra và báo cáo thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.
2. Các nội dung không được quy định tại văn bản này thì thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng với các cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc trong kiểm soát thủ tục hành chính

1. Kiểm soát thủ tục hành chính phải bảo đảm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, cải cách hành chính; được thực hiện ngay từ khi đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và được tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính; chỉ ban hành thủ tục hành chính khi được luật giao.

2. Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; tính liên thông, kịp thời, chính xác; đề cao trách nhiệm và bố trí cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực trong giải quyết thủ tục hành chính.

3. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và kỷ luật, kỷ cương hành chính trong phục vụ nhân dân; tuân thủ tuyệt đối quy trình giải quyết công việc trong mối quan hệ phối hợp, bảo đảm đúng tiến độ thời gian, không đùn đẩy trách nhiệm.
4. Kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc sửa đổi thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tế; bảo đảm quy định thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí của đối tượng và cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

5. Phát huy tính chủ động, tích cực của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phối hợp thực hiện các công tác kiểm soát thủ tục hành chính.
6. Kết quả triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính là căn cứ để đánh giá, xếp loại người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Điều 4. Cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
1. Cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính phải có khả năng nghiên cứu, tổng hợp và đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

2. Văn phòng UBND tỉnh phân công bằng văn bản cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và của Văn phòng UBND tỉnh.

3. Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh (gọi tắt là sở, ngành) phân công bằng văn bản cán bộ, công chức làm đầu mối tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị.

4. UBND huyện, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện) phân công bằng văn bản cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện.

5. UBND xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã) phân công bằng văn bản cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã.
Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính

1. Nhiệm vụ của cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
a) Tham mưu kiểm soát việc ban hành thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị;

b) Tham mưu tổ chức thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý thẩm quyền quản lý, giải quyết;

c) Kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị;

d) Tham mưu tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

đ) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính và hành vi giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức;

e) Tổ chức truyền thông về cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị;

g) Tiếp nhận, theo dõi xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, các nhân về quy định, thủ tục hành chính;

h) Báo cáo với thủ trưởng cơ quan, đơn vị về kết quả triển khai thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị.

2. Quyền hạn của cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính 
a) Đề xuất với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị biện pháp chấn chỉnh hành vi có dấu hiệu trái pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức;

b) Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện việc đánh giá tác động thủ tục hành chính, thống kê, công bố, công khai và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị;

c) Được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu có liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

d) Tham gia ý kiến đối với việc khen thưởng, kỷ luật cá nhân, tổ chức có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị;

đ) Được hưởng hỗ trợ thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.
Chương II
KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Mục 1. KIỂM SOÁT BAN HÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 6. Đánh giá tác động thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh phải được đánh giá tác động theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản pháp luật có liên quan.
Điều 7. Lấy ý kiến tham gia về thủ tục hành chính
1. Sau khi đánh giá tác động, các cơ quan chủ trì soạn thảo gửi hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh lấy ý kiến tham gia về thủ tục hành chính.

Thời điểm gửi hồ sơ lấy ý kiến tham gia về thủ tục hành chính cùng với thời điểm gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan.


2. Hồ sơ lấy ý kiến tham gia về thủ tục hành chính 


a) Văn bản đề nghị tham gia ý kiến về thủ tục hành chính, trong đó kèm theo danh mục, nội dung thủ tục hành chính được quy định trong văn bản dự thảo;


b) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;


c) Bản đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Văn phòng UBND tỉnh tham gia ý kiến và gửi cơ quan chủ trì soạn thảo để tiếp thu hoàn chỉnh văn bản dự thảo.
Trường hợp cần thiết, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan và đối tượng chịu sự tác động của thủ tục hành chính thông qua tham vấn, hội nghị, hội thảo.


4. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, giải trình việc không tiếp thu ý kiến tham gia của Văn phòng UBND tỉnh.
Điều 8. Thẩm định quy định về thủ tục hành chính


1. Ngoài thành phần hồ sơ gửi thẩm định theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan gửi thẩm định phải có bản đánh giá tác động về thủ tục hành chính.


2. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm thẩm định nội dung dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính và thể hiện nội dung thẩm định thủ tục hành chính trong Báo cáo thẩm định.
Không thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính mà chưa đánh giá tác động về thủ tục hành chính và lấy ý kiến tham gia của Văn phòng UBND tỉnh.
Mục 2. CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Điều 9. Nguyên tắc công bố, công khai thủ tục hành chính

1. Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong việc thống kê, công bố thủ tục hành chính.

2. Phát huy tính chủ động, tích cực và đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính.

3. Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thời hạn thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính.

Điều 10. Thẩm quyền, trách nhiệm trong thống kê, công bố thủ tục hành chính

1. Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

 2. Sở, ngành chịu trách nhiệm thống kê, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính thẩm quyền quản lý của sở, ngành.

3. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính do các Sở, ngành trình.

Điều 11. Quy trình xây dựng, ban hành Quyết định công bố

1. Quy trình xây dựng, ban hành Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017  hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (Sau đây viết tắt là Thông tư số 02/2017/TT-VPCP). 

2. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm sao gửi bản giấy, bản điện tử Quyết định công bố thủ tục hành chính đến các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Điều 12. Công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận hồ sơ

1. Trách nhiệm công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận hồ sơ

a) Trung tâm Hành chính công của tỉnh công khai thủ tục hành chính của các sở, ngành thực hiện tại Trung tâm;
b) Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp xã công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết;

          c) Các cơ quan, đơn vị được ủy quyền tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận hồ sơ công khai thủ tục hành chính.
2. Yêu cầu, cách thức công khai thủ tục hành tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư  số 02/2017/TT-VPCP.

3. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công khai thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị.

Điều 13. Công khai thủ tục hành chính trên mạng Internet
1. Thủ tục hành chính sau khi công bố được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.
2. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm quản trị nội dung Trang thông tin vể thủ tục hành chính (thuộc Cổng thông tin điện tử của tỉnh) và quản trị nội dung Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (thuộc phạm vi của tỉnh Bắc Giang) và tích hợp, kết nối với Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương công khai thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương theo hình thức tích hợp, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Trang thông tin vể thủ tục hành chính.
Mục 3. GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Điều 14. Nguyên tắc giải quyết thủ tục hành chính


1. Bảo đảm đúng quy định của pháp luật về thủ tục hành chính.


2. Bảo đảm công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.


3. Bảo đảm liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà.


4. Kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 15. Trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính

1. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh 

a) Tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung;

b) Kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;

c) Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Trách nhiệm của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

a) Kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện;

b) Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện.

3. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính 
a) Theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính từ khi tiếp nhận đến khi trả kết quả;

b) Thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

c) Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính và cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4;

d) Thực hiện các quy định tại Điều 18 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 06/8/2010 đã được sửa đổi, bổ sung.
4. Trách nhiệm của cán bộ, công chức được phân công giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tại Điều 20, Điều 21 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.
Mục 4. RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 16. Lập kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính


1. Trên cơ sở cải cách thủ tục hành chính và phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính các cơ quan, đơn vị gửi đăng ký rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/12 hàng năm.

2. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổng hợp, xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trước ngày 15/01 hàng năm.

3. Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính bảo đảm các nội dung theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 24 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP. 

Điều 17. Quy trình, cách thức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

1. Các sở, ngành chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được giao trong Kế hoạch; lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động và các tổ chức, cá nhân có liên quan thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tham vấn hoặc các biểu mẫu lấy ý kiến. Lập hồ sơ trình thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính gửi về Văn phòng UBND tỉnh.

2. Hồ sơ trình thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính
a) Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (theo mẫu ban hành tại Phụ lục VI của  Thông tư số 02/2017/TT-VPCP);

b) Biểu mẫu rà soát, đánh giá; sơ đồ nhóm thủ tục hành chính trước và sau rà soát (đối với trường hợp rà soát nhóm) theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.

3. Văn phòng UBND tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính độc lập; xem xét, đánh giá chất lượng rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị và trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính
4. Cách thức, phương pháp rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 25, Điều 26 và Điều 27 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.

Điều 18. Xử lý kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, các sở, ngành tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Chương III

TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH 

HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


Điều 19. Cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

1. Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện là cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện.
3. Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

a) Bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; phân loại, chuyển phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan, đơn vị người có thẩm quyền xử lý, trả lời;
b) Thiết lập và công khai địa chỉ cơ quan, số điện thoại chuyên dùng, địa chỉ thư điện tử (email), địa chỉ website thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức;
c) Đình kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính.
4. Hình thức công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
a) Niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính;

b) Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của huyện, thành phố;

c) Hình thức phù hợp khác (nếu có).

Điều 20. Nội dung, hình thức và yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị

Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6 và Điều 7 của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung.

Điều 21. Quy trình tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

1. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị, Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, đánh giá, phân loại và chuyển phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đến cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý, đồng thời gửi cho cá nhân, tổ chức đã phản ánh, kiến nghị biết. Việc chuyển phản ánh, kiến nghị được thực hiện như sau:
a) Đối với các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của bộ, ngành, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản chuyển phản ánh, kiến  nghị.

b) Đối với các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh chuyển phản ánh, kiến nghị bằng điện thoại, văn bản hoặc thông qua Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.  

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị cơ quan chủ trì xử lý phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Đồng thời, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) về kết quả xử lý, trả lời.

Việc xem xét, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.
Điều 22. Quy trình tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện

1. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện chuyển phản ánh, kiến nghị đến cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý, đồng thời gửi cho cá nhân, tổ chức đã phản ánh, kiến nghị biết.
a) Đối với các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của trung ương, UBND tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện ký văn bản chuyển phản ánh, kiến  nghị.

b) Đối với các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của UBND cấp huyện, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện chuyển phản ánh, kiến nghị bằng điện thoại, văn bản hoặc thông qua Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý. 

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị cơ quan chủ trì xử lý phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Đồng thời, báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện về kết quả xử lý.
Việc xem xét, xử lý phản ánh, kiến nghị thực hiện theo quy định tại Điều 14, 15 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.
Điều 23. Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị
Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm tổ chức công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Việc công khai được thực hiện thông qua một hoặc nhiều hình thức sau:

1. Đăng tải trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; trên Cổng thông tin hoặc Trang thông tin điện tử (website) của cơ quan.

2. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Gửi văn bản cho cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

4. Niêm yết công khai tại trụ sở.
Điều 24. Vận hành, khai thác Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

1. Quy trình tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị thực hiện theo quy định tại Chương V Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.

2. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh vận hành, khai thác Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị thuộc phạm vi của tỉnh.
Chương IV
TRUYỀN THÔNG, KIỂM TRA VÀ BÁO CÁO THỰC HIỆN 
CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Mục 1. TRUYỀN THÔNG VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 25. Yêu cầu trong truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính


1. Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính phải đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về thủ tục  hành chính; thông tin về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, thủ tục hành chính; tạo điều kiện để cá nhân, tổ chức tham gia giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.


2. Các cơ quan, đơn vị tham gia công tác truyền thông vận dụng phương thức, cách thức linh hoạt, sáng tạo trong việc tuyên truyền để truyền tải thông tin về cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính đến người dân, doanh nghiệp; khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia đóng góp sáng kiến cải cách thủ tục hành chính.


Điều 26. Trách nhiệm trong truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính


1. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tuyên truyền về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính. 

2. Trách nhiệm của Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh

a) Thông tin, tuyên truyền, giới thiệu tới người dân, doanh nghiệp nội dung, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn; thông tin về địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính; tuyên truyền về chính sách mới, thủ tục hành chính mới ban hành.


b) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính. Kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt và phản ánh những cá nhân, tổ chức làm trái quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.


3. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh

a) Là đầu mối cung cấp thông tin, chuẩn bị và hỗ trợ tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị và cơ quan thông tin đại chúng; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.


b) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Mục 2. KIỂM TRA THỰC HIỆN CÔNG TÁC  
KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 27. Kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính


1. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, giúp UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tham mưu, giúp UBND cấp huyện kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương trên phạm vi huyện, thành phố.

3. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

4. Ưu tiên kết hợp kiểm tra đồng thời nhiều nội dung, nhiệm vụ, hoạt động trong một đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra. Phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị cùng kiểm tra các nội dung, hoạt động liên quan với nhau.
Điều 28. Hình thức, cách thức, quy trình tổ chức kiểm tra

Thực hiện theo quy định tại Chương VII Thông tư số 02/2017/TT-VPCP. 

Mục 3. BÁO CÁO  TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Điều 29. Kỳ báo cáo 

1. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện theo định kỳ hàng quý (3 tháng/lần) và một năm.

2.  Báo cáo quý

a) Các phòng, đơn vị và UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyện (thông qua Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện) trước ngày 20 của tháng cuối quý.

b) Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 25 của tháng cuối quý.

c) Thời điểm chốt số liệu kỳ báo cáo quý:  Được tính từ ngày 01 của tháng đầu quý đến ngày cuối cùng của tháng cuối quý gồm số liệu thực tế trong kỳ báo cáo. Số liệu thực tế được lấy từ ngày 01 của tháng đầu quý đến hết ngày 15 của tháng cuối quý, số liệu thực tế của 15 ngày của tháng cuối quý được cộng dồn vào quý tiếp theo.

3. Báo cáo năm

a) Các phòng, đơn vị và UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyện (thông qua Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố) trước ngày 20 tháng 12.

b) Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 25 tháng 12.

c) Thời điểm chốt số liệu kỳ báo cáo năm:  Được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 15 tháng 12 hàng năm gồm toàn bộ số liệu thực tế được thực hiện trong kỳ báo cáo. Số liệu thực tế 15 ngày cuối tháng 12 được cộng dồn vào quý I của kỳ báo cáo tiếp theo.

Lưu ý: Trường hợp thời hạn báo cáo nói trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật thì thời hạn báo cáo định kỳ được tính vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ đó.

Điều 30. Nội dung, biểu mẫu báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 

1. Nội dung báo cáo Thực hiện theo quy định tại Điều 59 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.

2. Biểu mẫu kèm theo báo cáo thực hiện theo biểu mẫu ban hành tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP (được đính kèm theo tại Phụ lục của Quy định này).

Điều 31. Hình thức báo cáo
1. Báo cáo bằng bản giấy hoặc bản điện tử có chữ ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật. Kèm theo biểu mẫu báo cáo file Microsoft Excel.

2. Báo cáo điện tử tại Phân hệ Quản lý báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định Điều 63 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.

3. Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, quản trị, vận hành Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 32. Khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo Quy định này được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính nếu vi phạm, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo Quy định này phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Điều 33. Kinh phí tổ chức kiểm soát thủ tục hành chính
1. Ngân sách tỉnh bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ngành.
2. Ngân sách cấp huyện bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn cùng cấp và UBND cấp xã.

Điều 34. Điều khoản thi hành

1. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Văn phòng UBND tỉnh để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.
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ĐỀ CƯƠNG 

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Đánh giá tác động TTHC: Sở, ngành báo cáo nội dung này.

Việc đánh giá tác động TTHC trong dự án, dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu được giao trong luật).

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo VBQPPL: Sở Tư pháp báo cáo nội dung này.

Việc thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu được giao trong luật).

Ngoài các nội dung cơ bản nêu trên, cơ quan báo cáo cần nêu rõ việc tiếp thu, giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo đối với ý kiến thẩm định về quy định TTHC của các cơ quan tham gia thẩm định.

3. Về công bố, công khai TTHC: Sở, ngành báo cáo nội dung này.
Tình hình, kết quả ban hành Quyết định công bố trong kỳ báo cáo: số lượng Quyết định công bố, trong đó có bao nhiêu TTHC quy định mới; TTHC sửa đổi, bổ sung; TTHC hủy bỏ, bãi bỏ.

4. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC: Các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo nội dung này.
- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong kỳ (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến), trong đó: Số hồ sơ mới tiếp nhận; Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua.

- Kết quả giải quyết TTHC (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến): Số hồ sơ đã giải quyết (trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn; số hồ sơ giải quyết quá hạn); Số hồ sơ đang giải quyết, trong đó: Số hồ sơ chưa đến hạn; số hồ sơ đã quá hạn.

- Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

5. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC:  Các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo nội dung này.
- Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; Số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính.

- Tình hình, kết quả xử lý: Số phản ánh, kiến nghị đã chuyển xử lý, số phản ánh, kiến nghị đã có kết quả xử lý.

6. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC: Các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo nội dung này.
Trong trường hợp có nội dung về tình hình, kết quả rà soát, cơ quan báo cáo cung cấp số liệu sau: tổng số TTHC được tiến hành rà soát, đánh giá; số TTHC và số VBQPPL dự kiến sửa đổi, bổ sung, quy định mới theo thẩm quyền; số TTHC và số VBQPPL kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, quy định mới.

7. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC: Các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo nội dung này.
- Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.

- Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.

8. Về việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC (nếu có)

9. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC: Các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo nội dung này.
- Về công tác thanh tra, kiểm tra: số lần thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; hình thức kiểm tra; kết quả kiểm tra.

- Việc khen thưởng, xử lý cán bộ, công chức vi phạm quy định về kiểm soát thực hiện thủ tục hành chính.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Đánh giá chung về hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan báo cáo. So sánh hiệu quả công tác kiểm soát TTHC kỳ này với cùng kỳ năm trước.

- Tự đánh giá mức độ hoàn thành công tác kiểm soát TTHC của cơ quan.

- Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC:

+ Nêu cụ thể những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế tại cơ quan, đơn vị trực thuộc trong công tác kiểm soát TTHC;

+ Phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ (HOẶC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM) CỦA KỲ TIẾP THEO

Nêu những định hướng, mục tiêu cơ bản, những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể trong công kiểm soát TTHC sẽ được tập trung thực hiện trong kỳ tiếp theo. (Kỳ tiếp theo được hiểu như sau: đối với báo cáo quý là quý tiếp sau, đối với báo cáo năm là năm sau).

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh chính sách, pháp luật về TTHC, kiểm soát TTHC (nếu phát hiện có thiếu sót, bất cập);

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về TTHC, kiểm soát TTHC (nếu có vướng mắc);

- Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, khắc phục những khó khăn, vướng mắc;

- Các nội dung cụ thể khác cần kiến nghị, đề xuất./.

	Biểu số 04a/VPCP/KSTT

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017
	KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ/NGÀNH/ĐỊA PHƯƠNG 

(Năm)
(Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...)
	Đơn vị báo cáo: 

Sở/ngành/UBND huyện, thành phố
Đơn vị nhận báo cáo:
UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)


Đơn vị tính: TTHC/nhóm TTHC, văn bản

	STT
	Tên TTHC hoặc tên nhóm TTHC trong Kế hoạch rà soát
	Phương án rà soát thuộc thẩm quyền thực thi
	Phương án rà soát đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền thực thi
	Tỷ lệ chi phí tiết kiệm được Số TTHC

	
	
	Số lượng VBQPPL được rà soát
	Số TTHC
	Số lượng VBQPPL được rà soát
	Số lượng VBQPPL được rà soát
	

	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	
	Tổng số
	Chia ra
	

	
	
	
	
	Số TTHC sửa đổi
	Số TTHC quy định mới
	Số TTHC cắt giảm
	
	
	Số TTHC sửa đổi
	Số TTHC quy định mới
	Số TTHC cắt giảm
	

	
	A
	(1)
	(2)=(3+4+5)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(8+9+10)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Thực hiện theo Kế hoạch rà soát của UBND tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục/nhóm TT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Thực hiện theo Kế hoạch rà soát của Sở/ngành/huyện, thành phố
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục/nhóm TT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 04a/VPCP/KSTT
KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA TTHC TẠI SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

1. Nội dung:

Tổng hợp số liệu TTHC và số VBQPPL được rà soát, đánh giá hàng năm theo Kế hoạch định kỳ của các cơ quan, đơn vị và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Kế hoạch trọng tâm của Thủ tướng Chính phủ.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu:

- Biểu số 4a:

+ Mục I cột A: ghi tên TTHC, nhóm TTHC được đề cập trong Kế hoạch rà soát định kỳ hàng năm do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành.

+ Mục II cột A: ghi TTHC, nhóm TTHC theo Kế hoạch rà soát của sở, ngành, huyện, thành phố

- Cột 1 và cột 6 = ghi số lượng VBQPPL dự kiến/đã đưa vào phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế.

- Cột 2 = Cột (3+4+5);

- Cột 7 = Cột (8+9+10);

- Cột 11: là phần kết xuất sau khi tính toán chi phí tuân thủ TTHC theo tỷ lệ %. Công thức tính đạt tỷ lệ đơn giản hóa tại cột 11 như sau:

	- Cột 11
	=
	Tổng chi phí của TTHC hiện tại - Tổng chi phí TTHC sau ĐGH
	100%

	
	
	Tổng chi phí của TTHC hiện tại
	


3. Nguồn số liệu: Số liệu của sở, ngành, huyện, thành phố

	Biểu số 05a/VPCP/KSTT

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017
	KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH 
(Quý/năm)
Kỳ báo cáo:……….
(Từ ngày...tháng...năm... đến ngày...tháng...năm...)
	Đơn vị báo cáo:

- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;

- UBND huyện, thành phố;
Đơn vị nhận báo cáo:
- UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh).


Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị

	Ngành, lĩnh vực có PAKN
	Số PAKN về quy định hành chính được tiếp nhận (bao gồm kỳ trước chuyển qua)
	Kết quả xử lý PAKN về quy định hành chính
	Đăng tải công khai kết quả xử lý

	
	Tổng số
	Chia ra
	Đã xử lý
	Đang xử lý
	

	
	
	SốPAKN về hành vi hành chính
	SốPAKN về nội dung quy định hành chính
	Tổng số
	Chia theo nội dung PAKN
	Chia theo thời điểm tiếp nhận
	Tổng số
	Chia ra
	
	

	
	
	
	
	
	Số PAKN về hành vi hành chính
	Số PAKN về nội dung quy định hành chính
	Tiếp nhận mới trong kỳ
	Kỳ trước chuyển qua
	
	Số PAKN về hành vi hành chính
	SốPAKN về nội dung quy định hành chính
	

	A
	(1)=(2+3)
	(2)
	(3)
	(4)=(5+6)= (7+8)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)=(10+11)
	(10)
	(11)
	(12)

	……………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 05/VPCP/KSTT/KTTH
KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THEO THẨM QUYỀN

1. Nội dung:

Tổng hợp số liệu PAKN đã tiếp nhận, xử lý tại Bộ, ngành, địa phương theo thẩm quyền tiếp nhận và thẩm quyền xử lý, cụ thể:

- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận PAKN, gồm:

+ Văn phòng Chính phủ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

+ Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

+ Văn phòng UBND tỉnh giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan có thẩm quyền xử lý PAKN, bao gồm tất cả các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền xử lý PAKN liên quan đến phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu:

Cột A: ghi tên ngành, lĩnh vực có PAKN

Cột 1 = Cột (2+3)

Cột 4 = Cột (5+6) = Cột (7+8)

Cột 9 = Cột (10+11).

3. Nguồn số liệu: Số liệu báo cáo gửi về của các cơ quan có thẩm quyền xử lý PAKN.

	Biểu số 06a/VPCP/KSTT

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017
	TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC (Quý/năm)
Kỳ báo cáo:……..
(Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...)
	Đơn vị báo cáo: 

- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, TP
- UBND cấp xã.
Đơn vị nhận báo cáo:
- UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh);

- UBND huyện, thành phố.


Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

	STT
	Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp
	Số hồ sơ nhận giải quyết
	Kết quả giải quyết
	Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Số hồ sơ đã giải quyết
	Số hồ sơ đang giảiquyết
	Tổng số
	Đã giải quyết
	Đang giải quyết

	
	
	
	Số mới tiếp nhận trực tuyến
	Số kỳ trước chuyển qua
	Số mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính)
	Tổngsố
	Trả đúng thời hạn
	Trả quá hạn
	Tổngsố
	Chưa đến hạn
	Quá hạn
	
	Đúng thời hạn
	Quá thời hạn
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	1
	Lĩnh vực A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lĩnh vực B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Biểu số 06b/VPCP/KSTT

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017
	TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND CẤP HUYỆN 
(Quý/năm)
Kỳ báo cáo:……….
(Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...)
	Đơn vị báo cáo: 

UBND huyện, thành phố 
Đơn vị nhận báo cáo:
UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)


Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

	STT
	Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp
	Số hồ sơ nhận giải quyết
	Kết quả giải quyết
	Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Số hồ sơ đã giải quyết
	Số hồ sơ đang giải quyết
	Tổng số
	Đã giải quyết
	Đang giải quyết

	
	
	
	Số mới tiếp nhận trực tuyến
	Số kỳ trước chuyển qua
	Số mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính)
	Tổng số
	Trả đúng thời hạn
	Trả quá hạn
	Tổng số
	Chưa đến hạn
	Quá hạn
	
	Đúng thời hạn
	Quá hạn
	

	(1)
	(2)
	(3)=(4+5+6)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(8+9)
	(8)
	(9)
	(10)=(11+12)
	(11)
	(12)
	(13)=(14+15)
	(14)
	(15)
	(16)

	I
	TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lĩnh vực A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (tổng số đơn vị cấp xã, ví dụ: 12 đơn vị cấp xã)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lĩnh vực A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Cơ quan/tổ chức thực hiện dịch vụ công (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lĩnh vực A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Biểu số 06g/VPCP/KSTT

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017
	NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Quý/năm)
Kỳ báo cáo: ……..
(Từ ngày...tháng...năm... đến ngày...tháng...năm...)
	Đơn vị báo cáo:

- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND huyện, thành phố; 
- UBND cấp xã.
Đơn vị nhận báo cáo:
- UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh);
- UBND huyện, thành phố


I. TỔNG HỢP NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

	STT
	Lĩnh vực, công việc giải quyết
	Số lượng hồ sơ
	Nguyên nhân quá hạn
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Lĩnh vực ... (Ví dụ lĩnh vực Đất đai)
	50
	a1x 5;a2x3; b3x10; c1x50
	

	2
	Lĩnh vực ...
	
	
	

	3
	Lĩnh vực ...
	
	
	

	
	Tổng số:
	
	
	


II. CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ HẠN DO QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

1) a1x5:

	STT
	Tên TTHC
	Nội dung vướng mắc
	Văn bản QPPL

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Lĩnh vực A

	1
	TTHC 1 (ví dụ thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ)
	Chưa rõ ràng ở quy định về điều kiện ... (ví dụ điều kiện về khu dân cư hiện hữu, ổn định)
	Quy định tại Điều ... Khoản ... Điểm... của Nghị định số.../.../NĐ-CP ngày ... tháng... năm ... của Chính phủ về ... (ví dụ: quy định tại Khoản 7 Điều 4 của Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2010 của UBND TP HCM về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh)

	2
	TTHC2
	
	

	II
	Lĩnh vực B

	1
	TTHC3
	
	

	2
	TTHC4
	
	

	3
	TTHC5
	
	


2. a2x3:

	STT
	Tên TTHC
	Nội dung vướng mắc
	Văn bản QPPL

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Lĩnh vực ...

	1
	TTHC 1 (ví dụ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở)
	Mâu thuẫn về ... (ví dụ mâu thuẫn về cách xác định diện tích sàn căn hộ chung cư))
	Quy định tại Điều ... Khoản ... Điểm... của Nghị định số.../.../NĐ-CP ngày ... tháng... năm ... của Chính phủ về ... mâu thuẫn với Điều ... Khoản ... Điểm... của Nghị định số.../.../NĐ-CP ngày ... tháng... năm ... của Chính phủ về ...; (ví dụ: Khoản 2 Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định 2 cách tính diện tích sàn căn hộ chung cư, đó là: cách thứ nhất: “tính kích thước thông thủy của căn hộ” và cách thứ hai là: “tính từ tim tường bao, tường ngăn chia các căn hộ”. Cách tính diện tích sàn căn hộ thứ hai có kết quả khác với cách tính thứ nhất về kích thước, ranh giới và diện tích căn hộ. Trong khi đó, Luật Nhà ở và Điều 49 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở chỉ quy định diện tích căn hộ được tính theo cách thứ nhất, không quy định tính theo cách thứ hai. Như vậy, Thông tư 16 của Bộ Xây dựng đã quy định cách tính diện tích sàn căn hộ chung cư không thống nhất với quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 71);

	2
	TTHC2
	
	

	II
	Lĩnh vực ...
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GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 06g/VPCP/KSTT
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC

1. Tổng hợp nguyên nhân quá hạn:

-Cột 1:

+ Đánh số liên tiếp theo dãy số La mã đối với lĩnh vực

+ Đánh số liên tiếp theo dãy số tự nhiên đối với TTHC có hồ sơ bị quá hạn giải quyết trong kỳ báo cáo

- Cột 2: Liệt kê TTHC có hồ sơ bị quá hạn giải quyết trong kỳ báo cáo theo lĩnh vực

- Cột 3: Ghi tổng số hồ sơ quá hạn giải quyết trong kỳ báo cáo tương ứng với tên TTHC ghi tại cột 2

- Cột 4: Điền mã số tương ứng của các nguyên nhân trả quá hạn theo hướng dẫn dưới đây:

a. Quy định hành chính

a1. Do quy định tại VBQPPL chưa rõ ràng

a2. Do quy định tại các VBQPPL mâu thuẫn với nhau

a3. Do quy định tại VBQPPL không hợp lý

a4. Do cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chưa tốt (trong các trường hợp giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông)

b. Cán bộ, công chức

b1. Do thiếu biên chế

b2. Do trình độ, năng lực hạn chế của cán bộ trực tiếp giải quyết

b3. Do cán bộ trực tiếp giải quyết thiếu trách nhiệm hoặc nhũng nhiễu

c. Cơ sở vật chất, trang thiết bị

c1. Diện tích trụ sở làm việc chật hẹp, xuống cấp

c2. Trang thiết bị thiếu hoặc chất lượng kém

d. Nguyên nhân khác (nêu cụ thể): ………

Ví dụ: Lĩnh vực đất đai có 50 hồ sơ quá hạn, trong đó có 05 hồ sơ quá hạn do quy định tại văn bản QPPL chưa rõ ràng: (a1x5);10 hồ sơ quá hạn do trình độ, năng lực hạn chế của cán bộ trực tiếp giải quyết: (b2x10); 10 hồ sơ quá hạn do cán bộ trực tiếp giải quyết thiếu trách nhiệm hoặc nhũng nhiễu: (b3x10); cả 50 hồ sơ quá hạn do trang thiết bị thiếu hoặc chất lượng kém: (c2x50).... Đối với những nguyên nhân khác, đề nghị nêu cụ thể nội dung của nguyên nhân (ví dụ: d-thiên tai, d-do tranh chấp đất đai...).

2. Các trường hợp quá hạn do quy định hành chính:

Dùng để diễn giải các nguyên nhân nêu tại mã số a1, a2, a3, trong đó:

- Cột 2 ghi rõ tên của TTHC;

- Cột 3 ghi rõ nội dung vướng mắc;

- Cột 4 ghi rõ điều, khoản, điểm, số hiệu, trích yếu của VBQPPL là nguyên nhân của trường hợp quá hạn trong giải quyết TTHC (có thể đính kèm văn bản giải thích về những hạn chế, bất cập, không hợp lý của các văn bản
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